
STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học Giáo viên/ Giảng viên
Số điện thoại - email của Giáo 

viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 
từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 
để học trực tuyến

ID lớp trực 
tuyến/ Mật khẩu 
truy cập (nếu có)

1 ĐH - K13 20192CT6044001 Công nghệ tổng hợp hữu cơ 11, 12 Thứ 4
8/4/2020, 
15/4/2020 Lê Thị Hồng Nhung

0947417469-
nhunglth82@gmail.com

Học trực tuyến 
https://zoom.us/j/49

56222082
4956222082

2 ĐH - K13 20192CT6178001 Thực hành tổng hợp hữu cơ 7,8,9,10,11,12 Thứ 6
10/4/2020,
17/4/2020

Nguyễn Thị Thanh Mai
0948839469-

mainguyen65hb@gmail.com
Nghỉ học

3 ĐH - K13 20192CT6178002 Thực hành tổng hợp hữu cơ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 6
10/4/2020,
17/4/2020

Nguyễn Thị Thanh Mai
0948839469-

mainguyen65hb@gmail.com
Nghỉ học

4 ĐH - K13 20192CT6178003 Thực hành tổng hợp hữu cơ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 6
10/4/2020,
17/4/2020

Bùi Thị Thu Trang
0971398485-

trangbthoahoc@gmail.com
Nghỉ học

5 ĐH - K12 201920303127001 Dụng cụ đo 1, 2, 3 Thứ 6
10/4/2020,
17/4/2020

Nguyễn Thị Hương 0915254368-gvhuong@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/47

42932814
4742932814

6 ĐH - K12 201920303118001 Công nghệ giấy  1, 2, 3, 4 Thứ 5
9/4/2020,
16/4/2020

Bùi Thị Thu Trang
0971398485-

trangbthoahoc@gmail.com
H  ọc trực tuyến 

https://zoom.us/j/49
56222082

4956222082

7 ĐH - K12 201920303227001  Phân tích thực phẩm 1, 2, 3 Thứ 7 11/4/2020 Nguyễn Mạnh Hà 
0934575263 

Nguyenmanhha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

8 ĐH - K12 201920303104001 Các phương pháp phân tích điện hóa 9, 10, 11, 12 Thứ 4 8/4/2020 Nguyễn Thị Thu Phương
0988091550-

Phuongnguyen@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

9 ĐH - K12 201920303104001 Các phương pháp phân tích điện hóa 9 Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Thị Thu Phương
0988091550-

Phuongnguyen@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

10 CĐ - K18 201920304101001 An toàn lao động 2,3,4,5,6 Thứ 5 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Phương
0988091550-

Phuongnguyen@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

11 CĐ - K18 201920304101001 An toàn lao động 2,3,4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Thị Thu Phương
0988091550-

Phuongnguyen@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

12 ĐH-K12 2.0192E+14 Các phương pháp phân tích trắc quang 10,11,12 Thứ 2 6/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

13 ĐH-K13 20192CT6123001 Phương pháp phân tích quang học 7,8 Thứ 6 10/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

14 ĐH - K12 201920303195001
Thực hành các phương pháp phân tích 
trắc quang và điện hóa

7,8,9,10,11,12 Thứ 5 9/4/2020
Nguyễn Thị Thoa và Đào Thu 

Hà 
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

15 ĐH - K13 20192CT6149003 Thí nghiệm phân tích quang học 1,2,3,4,5,6 Thứ 2 6/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

16 ĐH - K13 20192CT6149001 Thí nghiệm phân tích quang học 7,8,9,10,11,12 Thứ 7 11/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

17 ĐH - K13 20192CT6149003 Thí nghiệm phân tích quang học 1,2,3,4,5,6 Thứ 7 11/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

18 ĐH - K12 201920303195001
Thực hành các phương pháp phân tích 
trắc quang và điện hóa

7,8,9,10,11,12 Thứ 5 16/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

19 ĐH - K13 20192CT6149003 Thí nghiệm phân tích quang học 1,2,3,4,5,6 Thứ 2 13/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

20 ĐH - K13 20192CT6149001 Thí nghiệm phân tích quang học 7,8,9,10,11,12 Thứ 7 18/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

21 ĐH - K13 20192CT6149003 Thí nghiệm phân tích quang học 1,2,3,4,5,6 Thứ 7 18/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Nghỉ học

22 ĐH-K13 20192CT6123001 Phương pháp phân tích quang học 7,8,9,10 6 17/4/2020 Đào Thu Hà
0987816281-

Daothuha@haui.edu.vn
Học trực tuyến 

http://zoom.us/j/32
74785070 

3274785070 

23 ĐH - K13 20192CT6046001 Công nghệ vật liệu vô cơ 5,6 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Nguyễn Văn Mạnh 

0987351688-
nguyenvanmanh@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/21

49082317
2149082317

24 ĐH - K13 20192CT6098001 Kỹ thuật phản ứng 3,4 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Phan Thị Quyên 0972180285-ptquyen18@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/76
61018771

7661018771

25 ĐH - K13 20192CT6098002 Kỹ thuật phản ứng 9,10 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Văn Mạnh 

0987351688-
nguyenvanmanh@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/21

49082317
2149082317

26 ĐH - K13 20192CT6098003 Kỹ thuật phản ứng 11,12 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Văn Mạnh 

0987351688-
nguyenvanmanh@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/21

49082317
2149082317

27 ĐH - K13 20192CT6127001 Quá trình và thiết bị cơ học 1,2 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Văn Hoàn

0985357667-
nguyenvanhoan@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/76

61018771
7661018771

28 ĐH - K13 20192CT6128001 Quá trình và thiết bị truyền khối 1,2 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Đặng Hữu Trung 

0966991799-
trungsms.02@gmail.com

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

29 ĐH - K13 20192CT6128002 Quá trình và thiết bị truyền khối 7,8 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Phan Thị Quyên 0972180285-ptquyen18@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/76
61018771

7661018771

30 ĐH - K13 20192CT6128003 Quá trình và thiết bị truyền khối 9,10 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Tuấn Anh 0904753386-anhnt@haui.edu.vn Học trực tuyến

https://zoom.us/j/47
42932814

4742932814

31 ĐH - K13 20192CT6128004 Quá trình và thiết bị truyền khối 11,12 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Nguyễn Tuấn Anh 0904753386-anhnt@haui.edu.vn Học trực tuyến

https://zoom.us/j/47
42932814

4742932814

32 ĐH - K13 20192CT6128005 Quá trình và thiết bị truyền khối 5,6 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/21
49082317

2149082317

33 ĐH - K13 20192CT6128006 Quá trình và thiết bị truyền khối 7,8 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Phan Thị Quyên 0972180285-ptquyen18@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/76
61018771

7661018771

34 ĐH - K12 201920303124001 Công nghệ xi măng 5,6 Thứ 2
6/4/2020, 

13/04/2020
Nguyễn Văn Hoàn

0985357667-
nguyenvanhoan@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/76

61018771
7661018771

35 ĐH - K12 201920303124001 Công nghệ xi măng 5,6 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Nguyễn Văn Hoàn

0985357667-
nguyenvanhoan@haui.edu.vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/76

61018771
7661018771

36 ĐH - K12 201920303110001 Công nghệ các chất kiềm (Thực hành) 1,2,3,4,5 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Văn Mạnh 

0987351688-
nguyenvanmanh@haui.edu.vn

Nghỉ học

37 ĐH-K13 20192CT6176001 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 6
10/4/2020, 
17/04/2020

Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Nghỉ học

38 ĐH-K13 20192CT6176002 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 6
10/4/2020, 
17/04/2020

Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Nghỉ học

39 ĐH-K13 20192CT6176006 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 1,2,3,4,5,6 Thứ 3
7/4/2020, 
14/4/2020

Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Nghỉ học

40 ĐH-K13 20192CT6176003 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 7
11/4/2020, 
18/4/2020

Phan Thị Quyên 0972180285-ptquyen18@gmail.com Nghỉ học

41 ĐH-K13 20192CT6176004 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 1,2,3,4,5,6 Thứ 7
11/4/2020, 
18/4/2020

Phan Thị Quyên 0972180285-ptquyen18@gmail.com Nghỉ học

42 ĐH-K13 20192CT6176005 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 3
7/4/2020, 
14/4/2020

Nguyễn Văn Hoàn
0985357667-

nguyenvanhoan@haui.edu.vn
Nghỉ học

43 ĐH-K13 20192CT61760012 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Văn Hoàn

0985357667-
nguyenvanhoan@haui.edu.vn

Nghỉ học

44 ĐH-K13 20192CT6176007 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 2
6/4/2020, 

13/04/2020
Đặng Hữu Trung 

0966991799-
trungsms.02@gmail.com

Nghỉ học

45 ĐH-K13 20192CT6176009 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 1-6 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Đặng Hữu Trung 

0966991799-
trungsms.02@gmail.com

Nghỉ học

46 ĐH-K13 20192CT6176008 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 1-6 Thứ 2
6/4/2020, 

13/04/2020
Trịnh Thị Hải

0387103582-
trinhthihai.bkhn@gmail.com

Nghỉ học

47 ĐH-K13 20192CT61760014 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 1-6 Chủ nhật
12/4/2020, 
19/4/2020

Trịnh Thị Hải
0387103582-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Nghỉ học

48 ĐH-K13 20192CT61760010 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 4
8/4/2020, 

15/04/2020
Nguyễn Văn Mạnh 

0987351688-
nguyenvanmanh@haui.edu.vn

Nghỉ học

49 ĐH-K13 20192CT61760013 Thực hành Quá trình và thiết bị - CT6176 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Minh Việt 0983381558-minhviet@haui.edu.vn Nghỉ học

50 ĐH - K12 201920303130001
Đồ án môn học Quá trình thiết bị - 
0303130

4,5,6 Thứ 6
10/4/2020, 
17/04/2020

Nguyễn Văn Hoàn
0985357667-

nguyenvanhoan@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/76
61018771

7661018771

51 ĐH - K12 201920303130002
Đồ án môn học Quá trình thiết bị - 
0303130

10,11,12 Thứ 6
10/4/2020, 
17/04/2020

Nguyễn Văn Mạnh 
0987351688-

nguyenvanmanh@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/21
49082317

2149082317

52 ĐH - K12 201920303130003
Đồ án môn học Quá trình thiết bị - 
0303130

11,12 Thứ 2
6/4/2020, 

13/04/2020
Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/21
49082317

2149082317

53 ĐH - K12 201920303130003
Đồ án môn học Quá trình thiết bị - 
0303130

11,12 Thứ 5
9/4/2020, 

16/04/2020
Nguyễn Xuân Huy 0932279555-huynx.lht@gmail.com Học trực tuyến

https://zoom.us/j/21
49082317

2149082317

54 ĐH-K12 201920303133001 Độc học môi trường 7,8,9,10 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Phạm Thị Mai Hương
0904355276/phamthimaihuong76@

yahoo.com.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

55 ĐH-K12 201920303154001
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và 
tiếng ồn

7,8,9,10,11 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Đỗ Thị Cẩm Vân
0969056985-

docamvan85@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

56 ĐH-K12 201920303185001 Quản lý môi trường 7,8,9,10 Thứ 5
9/4/2020 
16/4/2020

Vương Thị Lan Anh
0762021853 - 

lananh.vuong2211@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

57 ĐH-K12 201920303166001 Mạng lưới thoát nước 7,8,9 Thứ 7
11/4/2020 
18/4/2020

Nguyễn Hùng Ngạn
0904334199-         

ngan.nguyenhung@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/23
43395809

2343395809

58 ĐH-K12 201920303229001 Quan trắc môi trường 10,11,12 Thứ 7
11/4/2020 
18/4/2020

Phạm Thị Thanh Yên
0983080375-

ptyendhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

59 ĐH-K13 20192CT6007001 Các quá trình sản xuất cơ bản 9,10 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Phạm Hương Quỳnh quynhktmt@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/23
43395809

2343395809
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60 ĐH-K13 20192CT6116001 Phân tích môi trường 11,12 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Phạm Thị Mai Hương
0904355276/phamthimaihuong76@

yahoo.com.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

61 ĐH-K13 20192CT6136001 Sinh thái học môi trường 9,10 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Nguyễn Đức Hải
0983613656-

duchaidhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/23
43395809

2343395809

62 ĐH-K13 20192CT6085001 Hóa sinh thực phẩm 7,8,9,10 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Đặng Thị Hường
0963065236-

huongdangthi.dhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/85
87594292

8587594292

63 ĐH-K13 20192CT6085002 Hóa sinh thực phẩm 1,2,3,4 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Đỗ Thị Hạnh
0982605288dohanhcnsh@gmail.co

m
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

64 ĐH-K13 20192CT6130001
Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn 
gốc Thực phẩm

7,8 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Trần Quang Hải
0989588125-

haitranquang07@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

65 ĐH-K13 20192CT6130002
Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn 
gốc Thực phẩm

1,2 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Nguyễn Mạnh Hà 
0934575263

nmhacnh@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

66 ĐH-K13 20192CT6052001 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 8,9 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Đỗ Thị Hạnh
0982605288dohanhcnsh@gmail.co

m
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

67 ĐH-K13 20192CT6052002 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 3,4 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Đặng Thị Hường
0963065236-

huongdangthi.dhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82
16693832

8216693832

68 ĐH-K14 20192CT6082001 Hóa môi trường 7,8,9,10,11,12 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Phạm Thị Thanh Yên
0983080375-

ptyendhcnhn@gmail.com
Đã học xong

https://zoom.us/j/26
50553481

2650553481

69 ĐH K14 20192CT6169001 TH Hoá môi trường 7,8,9,10,11,12 Thứ 2
6/04/2020 
13/4/2020

Nguyễn Đức Hải
0983613656-

duchaidhcnhn@gmail.com
Nghỉ học

70 ĐH K13 20192CT6174001 TH Phân tích môi trường 7,8,9,10,11,12 Thứ 4
8/04/2020 
15/4/2020

Phạm Thị Thanh Yên
0983080375-

ptyendhcnhn@gmail.com
Nghỉ học

71 ĐH-K13 20192CT6144002 TH Hóa sinh thực phẩm 1,2,3,4,5,6 Thứ 7
11/04/2020 
18/4/2020

Đặng Thị Hường
0963065236-

huongdangthi.dhcnhn@gmail.com
Nghỉ học

72 ĐH-K13 20192CT6144004 TH Hóa sinh thực phẩm 7,8,9,10,11,12 Thứ 7
11/04/2020 
18/4/2020

Đặng Thị Hường
0963065236-

huongdangthi.dhcnhn@gmail.com
Nghỉ học

73 ĐH-K13 20192CT6144001 TH Hóa sinh thực phẩm 1,2,3,4,5,6 Thứ5
9/04/2020 
16/4/2020

Đỗ Thị Hạnh
0982605288dohanhcnsh@gmail.co

m
Nghỉ học

74 ĐH-K13 20192CT6144003 TH Hóa sinh thực phẩm 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
9/04/2020 
16/4/2020

Đỗ Thị Hạnh
0982605288dohanhcnsh@gmail.co

m
Nghỉ học

75 ĐH-K14 20192CT6111004 Nhiệt động hóa học 8,9,10,11 Thứ 7 11/4/2020 Phạm Thị Thu Giang
0989993585-

phamthugiang78@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

76 ĐH-K14 20192CT6111005 Nhiệt động hóa học 2,3,4,5 Thứ 7 11/4/2020 Phạm Thị Thu Giang
0989993585-

phamthugiang78@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

77 ĐH-K14 20192CT6001001 Hóa học đại cương 8,9,10,11,12 Thứ 3 7/4/2020 Phạm Thị Thu Giang
0989993585-

phamthugiang78@haui.edu.vn
Đã học xong

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

78 ĐH-K14 20192CT6001002 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 3 7/4/2020 Phạm Thị Thu Giang
0989993585-

phamthugiang78@haui.edu.vn
Đã học xong

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

79 ĐH - K14 20192CT6001001 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 7 11/4/2020  Ngô Thúy Vân binbon.thuyvan@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/41

59862273
415 986 2273

80 ĐH - K14 20192CT6001002 Hóa học đại cương 8,9,10,11,12 Thứ 7 11/4/2020  Ngô Thúy Vân binbon.thuyvan@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/41

59862273
415 986 2273

81 ĐH - K14 20192CT6001010 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 4 8/4/2020 Đàm Xuân Thắng thangdx26@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/41

59862273
415 986 2273

82 ĐH - K14 20192CT6001009 Hóa học đại cương 8,9,10,11,12 Thứ 4 8/4/2020 Đàm Xuân Thắng thangdx26@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/41

59862273
415 986 2273

83 ĐH-K13 20192CT6193002 Hoá Ứng dụng 7,8,9,10,11 Thứ 7 11/4/2020 Bùi Thị Thu Trang
0971398485-

trangbthoahoc@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/49
56222082

4956222082

84 ĐH-K14 20192CT6111.2 Nhiệt động hóa học 1,2,3,4 Thứ 4 8/4/2020 Nguyễn Quang Tùng quangtungdhcnhn@gmail.com: Học trực tuyến
https://zoom.us/j/83

76641394
8376641394

85 ĐH-K14 20192CT6001012 Hóa học đại cương 13,14,15,16 Thứ 7 11/4/2020 Phạm Thị Thắm 936595095 - phamthitham85@gmail.com Đã học xonghttps://zoom.us/j/4159862273415 986 2273

86 ĐH-K14 20192CT6001004 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 2 6/4/2020 Phạm Thị Thắm
936595095 - 

phamthitham85@gmail.com
Đã học xong

https://zoom.us/j/41
59862273

415 986 2273

87 ĐH-K14 20192CT6001003 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 2 6/4/2020 Phạm Thị Thắm
936595095 - 

phamthitham85@gmail.com
Đã học xong

https://zoom.us/j/41
59862273

415 986 2273

88 ĐH-K14 20192CT6111001 Nhiệt động hóa học 8,9,10,11 Thứ 4 8/4/2020 Nguyễn Thị Kim An 0965196819 - kimansp@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/22

43751980
2243751980

89 ĐH-K14 20192CT6111003 Nhiệt động hóa học 2,3,4,5 Thứ 2 6/4/2020 Nguyễn Thị Kim An 0965196819 - kimansp@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/22

43751980
2243751980

90 ĐH-K14 20192CT6001011 Hóa học đại cương 13,14,1516 Thứ 4 8/4/2020 Nguyễn Thị Kim An 0965196819 - kimansp@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/22

43751980
2243751980

91 ĐH-K14 20192CT6193001 Hóa ứng dụng 8,9,10,11,12 Thứ 5 2/4/2020 Nguyễn Ngọc Thanh 989738123- thanhnn60@gmail.com Đã học xong
https://zoom.us/j/83

76661394
8376661394

92 ĐH-K14 20192CT6001008 Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 Thứ 6  10/4/2020 Nguyễn Ngọc Thanh 989738123- thanhnn60@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/83

76661394
8376661394

93 ĐH-K14 20192CT6001007 Hóa học đại cương 8,9,10,11,12 Thứ 6 10/4/2020 Nguyễn Ngọc Thanh 989738123- thanhnn60@gmail.com Học trực tuyến
https://zoom.us/j/83

76661394
8376661394

94 ĐH - K12 201920303141001 Hóa học xanh 1,2,3 Thứ 3 7/4/2020 Nguyễn Thị Thanh Mai
0948839469-

mainguyen65hb@gmail.com
Đã học xong

95 ĐH - K12 201920303141002 Hóa học xanh 7,8,9 Thứ 3 7/4/2020 Nguyễn Thị Thanh Mai
0948839469-

mainguyen65hb@gmail.com
Đã học xong

96 ĐH - K13 20192CT6193003 Hóa ứng dụng 1,2,3,4,5 Thứ 5 9/4/2020 Lê Thế Hoài
0989379680     

lethehoai2020@gmail.com
Đã học xong

97 ĐH - K13 20192CT6193004 Hóa ứng dụng 7,8,9,10,11 Thứ 5 9/4/2020 Nguyễn Thị Hương
915254368       

gvhuong@gmail.com
Đã học xong

98 ĐH - K14 20192CT6086002 Hóa vô cơ 1,2,3,4,5 Thứ 3
7/4/2020 
14/4/2020

Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

99 ĐH - K14 20192CT6086001 Hóa vô cơ 7,8,9,10,11 Thứ 3
7/4/2020 
14/4/2020

Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/22
43751980

2243751980

100 ĐH - K14 20192CT6147001 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 1,2,3,4,5,6 Thứ 3
7/4/2020 
14/4/2020

Trương Công Doanh
09160022390  

doanhnhantk21@gmail.com
Nghỉ học

101 ĐH - K14 20192CT6147002 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 1,2,3,4,5, Thứ 5 9/4/2020 Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Nghỉ học

102 ĐH - K14 20192CT6147003 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 1,2,3,4,5,6 Thứ 6 10/4/2020 Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Nghỉ học

103 ĐH - K14 20192CT6147004 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 7,8,9,10,11,12 Thứ 3
7/4/2020 
14/4/2020

Trương Công Doanh
09160022390  

doanhnhantk21@gmail.com
Nghỉ học

104 ĐH - K14 20192CT6147005 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 7,8,9,10,11,12 Thứ 5 9/4/2020 Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Nghỉ học

105 ĐH - K14 20192CT6147006 Thí nghiệm Hóa Vô cơ 7,8,9,10,11,12 Thứ 6 10/4/2020 Vũ Thị Hòa
0988502556 

hoahienbaubin@yahoo.com
Nghỉ học

106 ĐH - K12 201920303213001 Công nghệ Hóa dầu 11, 12 Thứ 2
6/4/2020 
13/4/2020

Trịnh Thị Hải
0336568844-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140
1

ĐH - K12 201920303213001 Công nghệ Hóa dầu 11, 12 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Trịnh Thị Hải
0336568844-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

107 ĐH - K12 201920303113001 Công nghệ chế biến dầu mỏ 3, 4, 5, 6 Thứ 4
8/4/2020 
15/4/2020

Nguyễn Thế Hữu
0912553094- 

huudhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/50
42330836

504 233 0836

108 ĐH - K13 20192CT6100001 Kỹ thuật xúc tác 5, 6 Thứ 5
9/4/2020 
16/4/2020

Đặng Hữu Trung
0966991799 -

trungsms.02@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

109 ĐH - K13 20192CT6100002 Kỹ thuật xúc tác 11, 12 Thứ 5
9/4/2020 
16/4/2020

Trịnh Thị Hải
0336568844-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

110 ĐH - K13 20192CT6100003 Kỹ thuật xúc tác 7, 8 Thứ 5
9/4/2020 
16/4/2020

Đặng Hữu Trung
0966991799 -

trungsms.02@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

111 ĐH - K12 201920303230001 Tổng hợp hữu cơ - hóa dầu 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thứ 5
9/4/2020 
16/4/2020

Lê Thế Hoài
0989379680- 

lethehoai2002@gmail.com
Nghỉ học

112 ĐH - K12 201920303169001 Mô phỏng trong công nghệ hóa 1, 2, 3 Thứ 6
10/4/2020 
17/4/2020

Nguyễn Minh Việt 098338155- mviet2003@gmail.com Nghỉ học

113 ĐH - K12 201920303169004 Mô phỏng trong công nghệ hóa 7, 8, 9 Thứ 6
10/4/2020 
17/4/2020

Nguyễn Minh Việt 098338155-mviet2003@gmail.com Nghỉ học

114 ĐH - K13 20192CT6013001 Công nghệ chế biến dầu mỏ 7, 8 Thứ 6
10/4/2020 
17/4/2020

Trịnh Thị Hải
0336568844-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

115 ĐH - K13 20192CT6016001 Công nghệ chế biến khí 9, 10 Thứ 6
10/4/2020 
17/4/2020

Trịnh Thị Hải
0336568844-

trinhthihai.bkhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/48
84740140

4884740140

116 ĐH - K12 201920303113002 Công nghệ chế biến dầu mỏ 7, 8, 9, 10 Thứ 6
10/4/2020 
17/4/2020

Nguyễn Thế Hữu
0912553094- 

huudhcnhn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/50
42330836

504 233 0836


